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Kính trình: Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng 
 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Thực hiện Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó tại khoản 2 

Điều 6 có nội dung “Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Luật Thi 

đua, khen thưởng phân cấp cho bộ, ban, ngành, tỉnh thực hiện” gồm có 08 nội 

dung. Vậy, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, Vụ Tổ chức cán bộ 

kính trình Quyền Bộ trưởng về dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ đối với ngành Công Thương (sau đây gọi tắt là 

Dự thảo Thông tư) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; 

Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

- Luật Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. 

- Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau 

đây gọi tắt là Nghị định số 152/2025/NĐ-CP). Điều 6 của Nghị định quy định về 

“Phân cấp, phân quyền cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng”, tại khoản 2 Điều 6 quy định như sau: 

“2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Luật Thi đua, khen 

thưởng phân cấp cho bộ, ban, ngành, tỉnh thực hiện gồm: 

DỰ THẢO 
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a) Quy định chi tiết thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm 

quyền của bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 2 Điều 12 của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

b) Quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 

Luật Thi đua, khen thưởng gồm: Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh; Chiến sĩ thi 

đua bộ, ban, ngành, tỉnh; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; 

xã, phường, đặc khu tiêu biểu; Bằng khen, Kỷ niệm chương theo khoản 7 Điều 84 

của Luật Thi đua, khen thưởng; 

c) Quy định hồ sơ thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh 

theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng gồm: “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, 

“Đơn vị tiên tiến”, danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “Gia đình văn hóa” và 

Giấy khen theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

d) Quy định việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập 

thể thuộc quyền quản lý theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

đ) Quy định chi tiết tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng cấp bộ, cấp tỉnh theo khoản 5 Điều 90 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

e) Quy định chi tiết tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 5 Điều 

90 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

g) Quy định chi tiết thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc 

hình thức khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đối với các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ban, ngành, 

tỉnh theo khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

h) Quy định chi tiết thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc 

hình thức khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đối với danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, khen 

thưởng.” 

Tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP về hiệu lực thi hành, 

quy định: “2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

và Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến hết hiệu lực 

kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”. 

Như vậy, để đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng của Bộ được liên tục, 

không bị gián đoạn, Bộ Công Thương phải ban hành Thông tư để thực hiện các 

nội dung được giao nói trên là cần thiết và đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Ngày 19 tháng 11 năm 2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đã tiến 
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hành họp xem xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu và khen thưởng năm 2024 cho 

các tập thể và cá nhân thuộc ngành Công Thương; Tại cuộc họp, Thứ trưởng 

Nguyễn Sinh Nhật Tân - Chủ trì (Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Bộ) đã kết luận về việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ đối với ngành Công Thương. 

Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, việc xây dựng và ban 

hành Thông tư là cần thiết, vừa đảm bảo triển khai đúng quy định của pháp luật 

Thi đua, khen thưởng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; chỉ 

đạo giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, điều 

hành của Bộ. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Ngày 05 tháng 12 năm 2025, Vụ Tổ chức cán bộ có Phiếu trình Bộ trưởng 

số 6675/PTr-TCCB về việc báo cáo và xin ý kiến chủ trương của Bộ trưởng về 

việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ đối với ngành Công Thương. Bộ trưởng bút phê chỉ đạo “Lấy ý kiến 

Lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tổng hợp báo cáo Bộ trưởng”. 

2. Ngày 08 tháng 12 năm 2025, Vụ Tổ chức cán bộ có Công văn số 

6719/TCCB-TĐKT gửi Lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công 

Thương về việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ đối với ngành Công Thương. Ngày 15 tháng 12 năm 

2025, Vụ Tổ chức cán bộ nhận được Công văn số 386-CV/VPĐUB ngày 

12/12/2025 của Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương gửi ý kiến của Ủy viên 

Ban Thường vụ và ý kiến “đồng ý” của Lãnh đạo Bộ. 

3. Ngày 15 tháng 12 năm 2025, Vụ Tổ chức cán bộ có Phiếu trình Bộ trưởng 

số 6863/PTr-TCCB về việc báo cáo và xin ý kiến chủ trương của Bộ trưởng về 

việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ đối với ngành Công Thương. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, Bộ trưởng 

bút phê chỉ đạo “Đồng ý”. 

4. Ngày 17 tháng 12 năm 2025, Vụ Tổ chức cán bộ có Công văn số 

6926/TCCB-TĐKT gửi Vụ pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh 

nghiệp, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc 

cử cán bộ tham gia Tổ Soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ đối với ngành Công Thương. Đến ngày 25 tháng 12 

năm 2025, các đơn vị đã gửi đầy đủ văn bản cử cán bộ tham gia Tổ Soạn thảo 

Thông tư. 

5. Ngày 25 tháng 12 năm 2025, Vụ Tổ chức cán bộ có Phiếu trình Quyền Bộ 

trưởng số 7043/PTr-TCCB về việc báo cáo và trình Quyền Bộ trưởng ký Quyết 

định thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 
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năm 2025 của Chính phủ đối với ngành Công Thương. Quyền Bộ trưởng bút phê 

chỉ đạo “K/c A. Tân, Thứ trưởng xem xét, xử lý bảo đảm đúng quy định của pháp 

luật”. 

6. Ngày 26 tháng 12 năm 2025, Vụ Tổ chức cán bộ có Phiếu trình Thứ 

trưởng số 7066/PTr-TCCB về việc báo cáo, trình Thứ trưởng ký Quyết định 

thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ đối với ngành Công Thương. Ngày 29 tháng 12 năm 2025, 

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ký và bút phê “Vụ rà soát kỹ và triển khai 

theo quy định”. 

7. Thực hiện Quyết định số 3767/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 

Tổ Soạn thảo đã nghiên cứu, tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư. Ngày 05 tháng 

01 năm 2026, Tổ Soạn thảo Thông tư đã họp Phiên thứ I để tham gia ý kiến, góp 

ý vào Dự thảo 1 Thông tư. Ngày 10 tháng 01 năm 2026, Tổ Soạn thảo Thông tư 

đã họp Phiên thứ II để tham gia ý kiến, góp ý vào Dự thảo 2 Thông tư. Nội dung 

Dự thảo gồm 03 nội dung chính: 

a) Quy định chi tiết 08 nội dung tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: 

khoản 4 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 

2 Điều 71; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75 khoản 6 Điều 84 của Luật Thi 

đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 (thực hiện trách nhiệm và thẩm 

quyền được giao tại Luật Thi đua, khen thưởng); 

b) Các nội dung được phân cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

c) Hướng dẫn chi tiết công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công Thương, 

nội dung này là những điều khoản dẫn chiếu đến những quy định tại Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP. 

8. Sau khi xây dựng Dự thảo Thông tư, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn 

số      /BCT-TCCB ngày   /01/2026 gửi các Bộ Nội vụ; Công văn số    /BCT-

TCCB ngày    /01/2026 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và Sở 

Công Thương, đăng Website Bộ Công Thương (kèm theo Dự thảo Thông tư, Bản 

so sánh, Tờ trình). Cơ bản các cơ quan, đơn vị thống nhất với Dự thảo Thông tư, 

ngoài ra có     ý kiến góp ý cụ thể, Vụ Tổ chức cán bộ đã nghiêm túc nghiên cứu, 

tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo Thông tư và gửi thẩm định, Vụ Pháp chế  đã có Công 

văn         thẩm định Dự thảo Thông tư. 

… 

… 

… 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 24, khoản 3 Điều 

26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 2 Điều 71, khoản 6 Điều 74, khoản 
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2 Điều 75 và khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng; quy định các nội 

dung được phân cấp tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Công Thương; hộ 

gia đình; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích đóng góp 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương. 

2. Về Bố cục: Dự thảo Thông tư gồm có 05 Chương, 26 Điều 

3. Nội dung cơ bản: 

a) Hướng dẫn 08 nội dung được giao tại Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể: 

(1) Khoản 4 Điều 24: giao bộ, ngành “quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý”; 

(2) Khoản 3 Điều 26: giao bộ, ngành “quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu cờ thi đua của Bộ”; 

(3) Khoản 3 Điều 27: giao bộ, ngành “quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc””; 

(4) Khoản 3 Điều 28: giao bộ, ngành “quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến””; 

(5) Khoản 2 Điều 71: giao bộ, ngành quy định “Tên kỷ niệm chương, đối 

tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương của Bộ”; 

(6) Khoản 6 Điều 74: giao bộ, ngành “quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân, tập thể, 

hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý”; 

(7) Khoản 2 Điều 75: giao bộ, ngành “quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm 

quyền quản lý”; 

(8) Khoản 6 Điều 84: giao bộ, ngành “Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của 

Bộ, ban, ngành, tỉnh do Bộ, ban, ngành, tỉnh quy định. Hồ sơ đề nghị xét tặng 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được lưu trữ theo quy định của pháp 

luật”. 

b) Các nội dung được phân cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

c) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công Thương: bao gồm 

những nội dung hướng dẫn chi tiết và những điều khoản dẫn chiếu đến những 

quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 
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152/2025/NĐ-CP. 

V. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG 

TƯ VÀ THỜI GIAN THÔNG QUA 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Vụ Tổ chức cán bộ đã rà 

soát, đảm bảo thể chế hóa đúng và đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; 

nội dung phân cấp, phân quyền chủ yếu liên quan đến các hoạt động thường 

xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân 

quyền, phân cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm. Do vậy, điều kiện đảm bảo 

triển khai thi hành Thông tư sau khi được ban hành, về cơ bản các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hiện đang sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực, cơ sở 

vật chất hiện hành. Không phát sinh nguồn lực mới. 

VI. ĐỀ XUẤT CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Dự thảo Thông tư do Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đã được gửi lấy ý kiến 

của Bộ Nội vụ; các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Công Thương; Sở 

Công Thương và gửi Vụ Pháp chế thẩm định; đồng thời đăng tải toàn bộ nội 

dung trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương theo đúng quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

… 

… 

… 

Căn cứ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ 

Tổ chức cán bộ kính trình Quyền Bộ trưởng ban hành Thông tư trên. 

Xin gửi kèm theo Tờ trình này: 

(1) Dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến 

tham gia của các cơ quan, đơn vị; 

(2) Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia đối với Dự thảo Thông tư; 

(3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; 

… 

… 

Vụ Tổ chức cán bộ kính trình Quyền Bộ trưởng xem xét quyết định./.   

 
    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB (binhdt).  

VỤ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Trần Quang Huy 

 


